
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5D8, đường số 8, khu phố Đồng An 3, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

08/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TÂN Á IEC

3703201403

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); Bán 
buôn xe cơ giới dùng trong xây dựng, công nghiệp các loại; 
Bán buôn xe bán tải, xe tải thùng

4511

3. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

4. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

5. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bảo dưỡng xe ô tô, xe cơ giới dùng trong xây dựng, 
công nghiệp các loại

4520

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ 
trợ của ô tô, xe nâng và xe có động cơ khác

4530

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa, môi giới

4610

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

9. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TÂN Á IEC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN A IEC EQUIPMENT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAN A IEC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0392 793 871
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ túng xe nâng, ô tô
- Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị nâng hạ, thiết 
bị vận chuyển và các phụ tùng liên quan; Bán buôn máy móc 
thiết bị, vật tư đóng gói và các phụ tùng liên quan; Bán buôn 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính 
và thiết bị ngoại vi)

4659(Chính)

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Diesel nhiên liệu, dầu nhiên liệu; Dầu mỡ nhờn, xăng 
dầu đã tinh chế; Nhớt các loại

4661

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ mua bán vàng miếng và phế thải kim loại)

4662

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
(không hoạt động tại trụ sở); Bán buôn hàng kim khí điện máy 
,điện lạnh gia dụng và công nghiệp; Bán buôn hàng trang trí 
gia dụng; Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp 
(không tồn trữ hóa chất nguy hiểm trong khu dân cư và tại trụ 
sở); Bán buôn dây cáp, mô tơ, động cơ các loại; Bán buôn bao 
bì đóng gói các loại; Bán buôn vật liệu bằng nhựa; Bán buôn 
giấy carton; Bán buôn màng phim, màng nhựa, băng keo, vật 
tư nhà kho nhà xưởng; Bán buôn máy nén khí, túi khí; Bán 
buôn pallet; Bán buôn bình điện, nồi hơi, máy công cụ cầm tay. 
Bán buôn xe nâng hạ

4669

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu

8299

18. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô, xe cơ giới các loại (xe lu, xe ủi, xe ben, 
xe xúc, xe nâng…)

7710

19. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nhớt

4730

20. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

21. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

23. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

24. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

25. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

26. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
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3.000.000.000 VNĐ

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm thủ tục 
hải quan; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường 
biển và hàng không; Gửi hàng; Thu, phát các chứng từ vận tải 
và vận đơn; Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa 
nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ 
hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá; Hoạt động của các đại lý bán 
vé máy bay

5229

28. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

29. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc công nghiệp, xe nâng, máy phát 
điện, máy nén khí

7730

31. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

32. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, lắp đặt dây chuyền sản xuất, thiết bị 
công nghiệp (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ 
điện tại trụ sở)

3320

33. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

34. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

36. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông 
nghiệp; Bán lẻ máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán lẻ máy móc, thiết bị nâng hạ, thiết bị 
vận chuyển và các phụ tùng liên quan; Bán lẻ máy móc thiết 
bị, vật tư đóng gói và các phụ tùng liên quan; Bán lẻ máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị 
ngoại vi); Bán lẻ kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng 
miếng và phế thải kim loại); Bán lẻ phế liệu, phế thải kim loại, 
phi kim loại (không hoạt động tại trụ sở); Bán lẻ hàng kim khí 
điện máy ,điện lạnh gia dụng và công nghiệp; Bán lẻ hàng 
trang trí gia dụng; Bán lẻ hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp 
(không tồn trữ hóa chất nguy hiểm trong khu dân cư và tại trụ 
sở); Bán lẻ dây cáp, mô tơ, động cơ các loại; Bán lẻ bao bì 
đóng gói các loại; Bán lẻ vật liệu bằng nhựa; Bán lẻ giấy 
carton; Bán lẻ màng phim, màng nhựa, băng keo, vật tư nhà 
kho nhà xưởng; Bán lẻ máy nén khí, túi khí; Bán lẻ pallet; Bán 
lẻ bình điện, nồi hơi, máy công cụ cầm tay. Bán lẻ xe nâng hạ.

4773

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM 
QUỐC KHÔI

Việt 
Nam

Thôn Diêm Điền, Xã 
Tịnh Hoà, Thành phố 
Quảng Ngãi, Tỉnh 
Quảng Ngãi, Việt 
Nam

2.500.000.000 83,300 051091006361

2 PHẠM THỊ 
KIM ANH

Việt 
Nam

Thôn Diêm Điền, Xã 
Tịnh Hoà, Thành phố 
Quảng Ngãi, Tỉnh 
Quảng Ngãi, Việt 
Nam

500.000.000 16,700 051186012098

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       051091006361
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Diêm Điền, Xã Tịnh Hoà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 
Quảng Ngãi, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 5D8, khu phố Đồng An 3, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM QUỐC KHÔI Nam

17/05/1991 Kinh Việt Nam

17/06/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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